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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /TTr-UBND
	Tuyên Quang, ngày       tháng     năm 2026


                     

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quy định đối tượng, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang”
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang”, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ pháp lý

- Khoản 2 Điều 71 Luật Thi đua khen thưởng số 06/2022/QH15, được sửa đổi bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Luật số 06/2026/QH16 quy định như sau: “2. Kỷ niệm chương để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của Bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương.

Tên kỷ niệm chương, đối tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương do Bộ, ban, ngành, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương quy định”.

- Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 như sau: “Điều 21. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:

a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;…”.

Như vậy, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang” là có căn cứ pháp lý và phù hợp về thẩm quyền.
2. Cơ sở thực tiễn
Kỷ niệm chương là hình thức khen thưởng cho cá nhân có đóng góp vào sự phát triển của tỉnh, thông qua đó để động viên, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tinh thần cống hiến của cá nhân cho sự nghiệp phát triển của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Trước sáp nhập tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (cũ) đã ban hành Nghị quyết để tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang”, quá trình thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Kỷ niệm chương cho 10.372 cá nhân thuộc các đối tượng theo quy định. Việc tặng Kỷ niệm chương đã góp phần động viên các cá nhân tiếp tục phát huy thành tích trong công tác, lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội giao tại Luật số 06/2026/QH16; đồng thời, để tiếp tục động viên, phát huy vai trò của từng cá nhân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần cống hiến đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang" là cần thiết, đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn trong công tác thi đua, khen thưởng; tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành, đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích 
- Quy định chi tiết các nội dung được giao tại khoản 2 Điều 71 Luật Thi đua khen thưởng số 06/2022/QH15, được sửa đổi bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Luật số 06/2026/QH16.

- Ghi nhận, tôn vinh các cá nhân có quá trình cống hiến, đóng góp vào quá trình phát triển tỉnh Tuyên Quang; qua đó động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm, tích cực thi đua lao động, công tác, học tập, sáng tạo, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
- Việc xây dựng Nghị quyết bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

- Quy định đối tượng, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương tại Nghị quyết phải đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, có tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời ghi nhận, tôn vinh các cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển tỉnh Tuyên Quang.
- Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, cục bộ trong xây dựng Nghị quyết.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
1. Căn cứ khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2026/QH16, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4548/UBND-NC ngày 18/6/2026 gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề xuất Danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết các Luật của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng, tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang”.

2. Căn cứ Văn bản số 495/HĐND-DT ngày 30/6/2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đối với danh mục nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết các Luật của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4995/UBND-NC ngày 01/7/2026 về việc giao soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết các Luật của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Sở Nội vụ tổ chức soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng, tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang” đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đúng thời hạn đã đăng ký.
3. Sở Nội vụ đã thành lập Tổ soạn thảo; tổ chức rà soát, nghiên cứu chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng để xây dựng dự thảo Nghị quyết, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể: 
- Sở Nội vụ đã xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết; gửi lấy ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường và đề nghị Trung tâm Thông tin và Công báo, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến góp ý rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân và Nhân dân (tại Văn bản số …../SNV-TĐKT ngày ../…/2026).
- Trong thời gian lấy ý kiến (10 ngày kể từ ngày …/…/2026 đến hết ngày …/…/2026), đã có .../... cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia gửi về Sở Nội vụ; có … ý kiến tham gia gửi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Sở Nội vụ đã tổng hợp, tiếp thu có chọn lọc và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định (tại Văn bản số …../SNV-TĐKT ngày ../…/2026).
- Căn cứ Báo cáo thẩm định số .../BC-STP ngày .../…/2026 của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ đã có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định (Báo cáo số …/BC-SNV ngày …/…/2026) và hoàn thiện hồ sơ dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Tờ trình số …/TTr-SNV ngày …/…/2026).
4. Dự thảo Nghị quyết đã được xin ý kiến biểu quyết của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định về nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang” theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Luật số 06/2026/QH16.
b) Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh Hà Tuyên (cũ), tỉnh Hà Giang (cũ) và tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi chung là tỉnh Tuyên Quang) đủ tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang” theo quy định tại Nghị quyết này.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang”. 
2. Bố cục của Nghị quyết

Nghị quyết gồm 06 điều, cụ thể: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Tên gọi Kỷ niệm chương
Điều 3. Nguyên tắc xét tặng
Điều 4. Đối tượng, tiêu chuẩn
Điều 5. Thời gian xét tặng

Điều 6. Điều khoản thi hành

3. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
3.1. Tên gọi Kỷ niệm chương

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang”

3.2. Nguyên tắc xét tặng 
(1) Đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết này.

(2) Mỗi cá nhân được tặng Kỷ niệm chương một lần; không áp dụng hình thức truy tặng. 
Cá nhân đã được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang” không thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết này.

(3) Trường hợp cá nhân đảm nhiệm các chức vụ (nhiệm vụ) khác nhau quy định tại Nghị quyết này thì việc xét tặng được thực hiện theo tiêu chuẩn mà cá nhân đáp ứng trước.

(4) Cá nhân làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cấp có thẩm quyền thì thời gian làm việc ở môi trường, khu vực trên được tính bằng 1,5 lần thời gian làm việc ở môi trường, khu vực bình thường khi tính tổng thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.

(5) Đối với cá nhân đang công tác được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương thì trong thời gian 05 năm liền kề tính đến thời điểm xét tặng phải được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(6) Thời gian cá nhân được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính vào tổng thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.

(7) Thời gian thi hành kỷ luật không được tính vào tổng thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương. 

(8) Chưa xét tặng đối với cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, có vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ.

(9) Không xét tặng đối với cá nhân bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, kỷ luật ở hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; bị tước danh hiệu quân nhân, công an nhân dân; đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thi hành án hình sự hoặc có án tích.

(10) Các nguyên tắc không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
3.3. Đối tượng, tiêu chuẩn 

Kỷ niệm chương được tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có đóng góp vào quá trình phát triển tỉnh Tuyên Quang, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
(1) Cá nhân đã hoặc đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

(2) Cá nhân đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ (nhiệm vụ) từ đủ 01 nhiệm kỳ (05 năm) trở lên, gồm:

a) Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang;

b) Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang;

c) Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.
(3) Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Tuyên Quang từ đủ 10 năm trở lên, đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ (nhiệm vụ) sau:

a) Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

b) Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy;

c) Trưởng các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

đ) Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;

e) Trưởng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

g) Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

(4) Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Tuyên Quang từ đủ 15 năm trở lên, đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ sau:
a) Cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; phó các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; cấp phó các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
b) Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh (không là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh);

c) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

d) Trưởng các hội cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ;

đ) Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;

e) Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy và tương đương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp;

g) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

(5) Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Tuyên Quang từ đủ 20 năm trở lên, đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ sau:

a) Trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy;

b) Trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Trưởng phòng thuộc Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

d) Trưởng ban và tương đương, trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

đ) Ủy viên Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;

e) Cấp phó các hội cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ;
g) Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh;

h) Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp;

i) Trưởng phòng, đơn vị thuộc các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

(6) Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Tuyên Quang từ đủ 25 năm trở lên đối với nữ, từ đủ 30 năm trở lên đối với nam và có ít nhất 01 lần được khen thưởng cấp Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị hoặc được khen thưởng cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, gồm:

a) Cá nhân đã và đang đảm nhiệm các chức vụ khác ngoài các chức vụ đã nêu ở trên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

c) Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

(7) Cá nhân là người đứng đầu doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định của pháp luật từ đủ 10 năm trở lên; tạo việc làm ổn định cho lao động của địa phương; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, chế độ bảo hiểm cho công nhân, người lao động; đảm bảo môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh và an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và có ít nhất 01 lần được khen thưởng cấp Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị hoặc được khen thưởng cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh.

(8) Công nhân, người lao động không thuộc đối tượng quy định tại điểm b Khoản 6 Điều này và công dân lập được nhiều thành tích trong lao động, sản xuất; có sáng kiến, giải pháp, mô hình, cách làm hay mang lại lợi ích giá trị cao, có phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền công nhận; có ít nhất 01 lần được khen thưởng cấp Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị hoặc được khen thưởng cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh.
(9) Cá nhân giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở lên thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển của tỉnh Tuyên Quang.
(10) Cá nhân ngoài các trường hợp nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều này có đóng góp vào sự nghiệp phát triển của tỉnh Tuyên Quang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

(11) Quy định về khen thưởng tại khoản 6, 7, 8 Điều này, được áp dụng đối với các loại hình sau: 

a) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước do Ủy ban nhân tỉnh Tuyên Quang đề nghị theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng;

b) Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các ban của Đảng và tương đương ở trung ương; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương;

c) Chiến sĩ thi đua tỉnh Tuyên Quang; Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

3.4. Thời gian xét tặng

Kỷ niệm chương được xét tặng thường xuyên vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh (ngày 01 tháng 7 hằng năm) hoặc xét tặng đột xuất để phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): 

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA 

1. Dự kiến nguồn lực thực hiện

1.1. Nguồn lực triển khai thực hiện Nghị quyết

Từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh
 được thành lập, quản lý và sử dụng theo quy định của Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (bao gồm từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm với mức tối đa bằng 1,5 % chi ngân sách thường xuyên của tỉnh và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài theo quy định của pháp luật nếu có).
1.2. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện mức tiền thưởng cho cá nhân được tặng Kỷ niệm chương, cụ thể như sau:

a) Về mức tiền thưởng cho cá nhân được tặng Kỷ niệm chương

Điểm d khoản 1 Điều 54 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định như sau: “d) Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương được tặng Bằng, khung, Kỷ niệm chương, hộp đựng Kỷ niệm chương và kèm theo mức tiền thưởng không quá 0,6 lần mức lương cơ sở;”.
Như vậy, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 54 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP nêu trên, mức tiền thưởng cho cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “không quá 0,6 lần mức lương cơ sở” là mức tiền thưởng tối đa, với quy định này được hiểu là các tỉnh có thể vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương đối với tặng Kỷ niệm chương của tỉnh, nhưng phải bảm bảo không vượt quá 0,6 lần mức lương cơ sở. Tuy nhiên, việc chỉ quy định “không quá” mà không quy định mức thưởng cụ thể sẽ khó khăn, vướng mắc trong xác định mức tiền thưởng cho các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của tỉnh hằng năm khi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang” có hiệu lực thi hành. Trong khi đó, tại các quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền về thi đua, khen thưởng không giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức tiền thưởng cho cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của tỉnh, nên không có cơ sở quy định.
Để giải quyết được khó khăn, vướng mắc nêu trên và thực hiện tặng Kỷ niệm chương của tỉnh đảm bảo hiệu quả, thống nhất, cần thiết phải quy định mức tiền thưởng cụ thể, làm căn cứ để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chi tiền thưởng. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức tiền thưởng vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang”, theo hướng vận dụng quy định tại điểm h khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp: “Quyết định cụ thể hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ hoặc Bộ Tài chính phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.

Trường hợp quy định mức tiền thưởng theo nội dung đề xuất nêu trên, dự thảo Nghị quyết gồm 07 điều (tăng 01 điều so với dự thảo Nghị quyết đang lấy ý kiến), với nội dung quy định như sau: “Mức tiền thưởng cho cá nhân được tặng Kỷ niệm chương bằng 0,6 lần mức lương cơ sở, được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh” (dự kiến bằng mức tối đa theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 54 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP).
b) Trường hợp không quy định về mức tiền thưởng cho cá nhân được tặng Kỷ niệm chương trong Nghị quyết
Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất áp dụng mức tối đa “không quá” được quy định tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP là “0,6 lần mức lương cơ sở”.
1.3. Dự kiến kinh phí thực hiện: 
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, để có cơ sở dự kiến về nguồn lực thực hiện, trên cơ sở các đối tượng và tiêu chuẩn tại dự thảo, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 2740/SNV-TĐKT ngày 19/7/2026 gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng chịu sự tác động của Nghị quyết để rà soát, thống kê về số lượng cá nhân thuộc quyền quản lý (dự kiến đủ tiêu chuẩn theo dự thảo Nghị quyết) để làm dữ liệu phục vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết.
Theo thống kê sơ bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, ước tính hiện nay có khoảng 10.902 cá nhân dự kiến đủ tiêu chuẩn tại thời điểm tháng 7/2026 (là số lượng cá nhân dự kiến đủ tiêu chuẩn theo dự thảo Nghị quyết; không phải số lượng được xét tặng trong một năm), với tổng kinh phí thực hiện tương ứng khoảng 18.184.536.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, một trăm tám mươi tư triệu năm trăm ba mươi sáu nghìn đồng), bao gồm:

- Tiền thưởng: 16.549.236.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn đồng);

- Kinh phí chi in ấn, làm hiện vật khen thưởng: 1.635.300.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu ba trăm nghìn đồng).
Để quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo khả năng cân đối nguồn lực (kinh phí tiền thưởng, nhân lực, thời gian tiếp nhận, thẩm định, trình tặng và trao tặng), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu việc xét tặng theo từng năm, dự kiến năm 2027 sẽ tặng khoảng 2.000 Kỷ niệm chương, với tổng kinh phí thực hiện tương ứng khoảng 3.336.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm ba mươi sáu triệu đồng), bao gồm:

- Tiền thưởng: 3.036.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu đồng);

- Kinh phí chi in ấn, làm hiện vật khen thưởng: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

Từ năm 2028 trở đi, mỗi năm tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện việc xét tặng Kỷ niệm chương cho khoảng 2.000 cá nhân, như vậy dự kiến việc áp dụng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được lâu dài, đi vào cuộc sống và phù hợp với nguồn lực kinh phí của tỉnh (Năm 2026, quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh được giao là 21 tỷ đồng, mức chi riêng cho Kỷ niệm chương như trên là phù hợp, chiếm khoảng 1/5 trên tổng Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh).
(Có Biểu chi tiết và khái toán kinh phí thực hiện kèm theo)
2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết
-  Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
3. Thời gian trình thông qua: Tháng 9 năm 2026.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang”, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Hồ sơ gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết; Bản thuyết minh nội dung dự thảo; Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo của Sở Nội vụ tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; bản chụp ý kiến góp ý)./.
	Nơi nhận:

- Như trên; 

- Đảng ủy UBND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- CVP UBND tỉnh;

- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính;

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Phan Huy Ngọc
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� - Khoản 4 Điều 11 Luật Thi đua khen thưởng số 06/2022/QH15 quy định: “Người ra quyết định khen thưởng có trách nhiệm chi thưởng từ quỹ thi đua, khen thưởng do cấp mình quản lý…”.


- Khoản 4 Điều 79 Luật Thi đua khen thưởng số 06/2022/QH15, được sửa đổi bổ sung tại điểm b khoản 20 Điều 1 Luật số 06/2026/QH16, quy định: “4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tặng cờ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu xã, phường, đặc khu tiêu biểu, bằng khen, kỷ niệm chương…”.


- Điểm a Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, quy định: “1. Quỹ thi đua, khen thưởng được dùng để chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng:


 a) Chi thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho thành tích đạt được trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; chi in, làm hiện vật khen thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình...”.





PAGE  

